
Trường THPT Quang Minh

1 280 0150569211 Hoàng Hữu Nhật Tấn Nam 04/06/2009 041218 34.75

2 297 0150569374 Vũ Thị Diệu An Nữ 24/08/2009 040013 34.00

3 303 0151256787 Hoàng Mai Chi Nữ 29/10/2009 108129 34.00

4 46 0117949330 Lê Quỳnh Anh Nữ 31/03/2009 109019 34.00

5 670 0117765272 Nguyễn Thành Nam Nam 20/05/2009 041091 33.25

6 664 0150467082 Hoàng Huyền Anh Nữ 29/07/2009 042032 33.25

7 379 0118087159 Nguyễn Văn Dũng Nam 08/09/2009 146195 33.00

8 100 0150280197 Nguyễn Thanh Tùng Nam 11/01/2009 109601 32.75

9 399 0150303817 Nguyễn Kim Long Nam 26/11/2009 045104 32.75

10 95 0150612761 Cung Thị Thùy Ngân Nữ 25/09/2009 109422 32.75

11 411 0150516718 Vũ Ánh Dương Nữ 27/06/2009 048276 32.50

12 102 0150516731 Nguyễn Đức Hiếu Nam 05/01/2009 109201 32.50

13 429 0150629522 Nguyễn Thị Thùy Trang Nữ 01/11/2009 108678 32.50

14 109 0117085771 Trần Quang Huy Nam 20/05/2009 109247 32.25

15 125 0150232234 Phùng Tiến Dũng Nam 03/02/2009 109115 31.75

16 702 0150569168 Hoàng Ngọc Anh Nam 31/12/2009 040037 31.75

17 478 0150516510 Bùi Phú Phương Nam 09/02/2009 049264 31.75

18 492 0150505055 Hoàng Minh Đức Nam 18/05/2009 048316 31.50

19 503 0151334188 Nguyễn Trọng Nam Nam 24/09/2009 049149 31.50

20 522 0150720345 Nguyễn Hoàng Minh Nam 30/04/2009 142558 31.25

21 139 0150630544 Nguyễn Ngọc Hải Nam 13/07/2009 109183 31.25

22 137 0150195127 Hoàng Hải Anh Nữ 19/06/2009 109010 31.25

23 529 0150575882 Thái Hoàng Vũ Nam 07/08/2009 045699 31.25

24 539 0150720347 Nguyễn Minh Ngân Nữ 01/06/2009 143022 31.00

25 544 0150720101 Nguyễn Thị Như Quỳnh Nữ 17/12/2009 143140 31.00

26 150 2650232245 Triệu Gia Huy Nam 04/08/2009 109249 31.00

27 532 0150931677 Đặng Quang Huy Nam 28/06/2009 108290 31.00

28 151 0150231972 Nguyễn Thị Thanh Huyền Nữ 10/10/2009 109258 31.00

29 560 0150335610 Đào Minh Huấn Nam 02/07/2009 044505 30.75

30 180 0134790531 Nguyễn Minh Trang Nữ 25/02/2009 109559 30.75

31 171 0150569195 Nguyễn Duy Khang Nam 10/11/2009 109277 30.75

32 173 0150612729 Phùng Bình Minh Nam 13/08/2009 109396 30.75

33 188 0150557339 Ngô Khắc Hà Nam 22/11/2009 109170 30.50
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34 591 0150572888 Nguyễn Bảo Nam Nam 01/03/2009 045191 30.50

35 589 0117916361 Nguyễn Tuấn Minh Nam 21/07/2009 042437 30.50

36 185 0150612741 Tạ Nguyên Bảo Nam 22/09/2009 109062 30.50

37 582 0150557227 Nguyễn Châu Anh Nữ 26/11/2009 110035 30.50

38 588 0117765124 Nguyễn Thị Thùy Linh Nữ 29/05/2009 049039 30.50

39 600 0150502924 Nguyễn Thu Trà Nữ 03/06/2009 049464 30.50

40 211 0150663380 Nguyễn Đăng Hiếu Nam 14/11/2009 109199 30.00

41 229 0150574051 Lê Đức Quân Nam 04/01/2009 109487 29.75

42 228 0150514396 Trịnh Khánh Phương Nữ 16/11/2009 109475 29.75

43 219 0150569221 Lưu Minh Anh Nữ 13/01/2009 109020 29.75

44 242 0150232255 Nguyễn Trung Kiên Nam 14/12/2009 109296 29.50
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